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KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh COVID-19  

Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố  

 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh 

CoVid -19; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Công điện số 06/CĐ-

UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Công điện về việc triển 

khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh CoVid -19; Căn cứ tình hình 

thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) thành phố xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với các cấp độ 

dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Tại Quảng Ninh: Tính đến 08h00 ngày 28/01/2021, Quảng Ninh ghi nhận 

10 ca mắc mới. Tổng số người tử vong: 0. 

2. Trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 28/01/2021). Không ghi nhận có 

người mắc COVID – 19. 

II. MỤC TIÊU 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục (CSGD) đặc biệt của cấp 

ủy, cán bộ quản lý, giáo viên, nhan viên và học sinh trong các CSGD trên địa bàn thành 

phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới với tính chất nguy hiểm 

hơn, diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lớn lây lan rộng trong cộng đồng; cần tập trung 

cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng và phải chủ 

động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả các tình huống xấu nhất. 

- Ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách ly triệt đế các trường hợp mấc, nghi 

mắc, các trường họp đi từ vùng dịch về, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để 

dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc, không để trường họp tử vong. Hạn 

chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh. 

- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trong nhà 

trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc 

bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học. 

- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các 

điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời 

với các tình huống về dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời sẵng sàng các biện 

pháp nếu các CSGD được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung của thành phố. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi áp dụng 

- Triển khai tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 
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- Thời gian áp dụng từ tháng 01 năm 2021 đến khi có điều chỉnh khác hoặc đến 

khi hết dịch. 

2. Đối tượng áp dụng 

Tại cơ quan phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 

IV. NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

- Phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, quản lý, giám 

sát, bệnh là biện pháp chủ yếu kết hợp các biện pháp xã hội, hành chính  

-Tuân thủ nghiêm túc phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”1. 

V. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH 

Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập trên địa bàn; hoặc không có trường hợp 

tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly. 

Cấp độ 2: Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng 

dân cư trên địa bàn thành phố đến dưới 15 trường hợp mắc; hoặc trường hợp tiếp 

xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát cách ly. 

Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 15 đến 60 trường hợp mắc. 

Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên trên 60 trường hợp mắc. 

 VI. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ 

SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Nguồn nhân lực, tham gia phòng chống dịch 

Tổng số nhân lực y tế (nhân viên y tế và kiêm nhiệm y tế học đường) hiện đang 

có mặt tại các cơ sở giáo dục (từ MN đến THCS): 57. 

Trong đó: y sỹ đa khoa 20 người (tại các trường MN và 01 trường MN&TH); 

điều dưỡng/kỹ thuật viên: 19 người; chuyên môn khác:18 người.  

2. Vật tư y tế, khẩu trang, quần áo trang bị bảo hộ y tế 

- Các cơ sở giáo dục đều trang bị dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, Khẩu 

trang y tế; Hóa chất khử khuẩn; găng tay y tế… 

- 100% các đơn vị trường học đều có phòng y tế và bố trí thêm 01 phòng cách 

ly tạm thời. Trong các phòng y tế, phòng cách ly tạm thời đều bố trí giường bệnh. 

Tổng số: 90 giường bệnh. Trường hợp cần thiết sẽ huy động tối đa: 114 giường. 

- Ngoài ra trường THCS Chu Văn An có 06 phòng nội trú, mỗi phòng có 20 

giường đôi. Tổng số có thể sử dụng là 120 giường. 

VII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

Bao gồm Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát; Công tác truyền thông; Công tác 

phòng chống dịch bệnh; Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành 

phố và Sở GDĐT về đáp ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

VIII. ĐÁP ỨNG CÁC CẤP ĐỘ DỊCH 

1. Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập trên địa bàn; hoặc không có trường 

 
1 3 trước: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; Chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; Phát 

hiện, hành động, xử lý trước.  

4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ; Chỉ huy tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ. 
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hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly 

1.1. Về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục 

- Tổ chức lại hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các CSGD phù 

hợp tình tình thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng chống dịch. 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Kế 

hoạch phòng chống dịch trong diễn biến mới của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ, 

3 sẵn sàng, phối hợp với trạm Y tế phường, xã trong việc triển khai 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế và cơ quan chức năng tăng 

cường công tác vệ sinh khử khuẩn; thực hiện tốt thông điệp “5K” và các biện pháp 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

1.2. Thực hiện đúng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và Sở GDĐT 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Tăng cường chỉ đạo công tác y tế trường học, chỉ đạo các CSGD phối hợp với 

trạm y tế phường, xã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với đơn vị, phối 

hợp chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế và các ngành có liên quan theo dõi tình 

hình dịch bệnh Covid-19 (thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên các kênh 

thông tin chính thống). 

1.3. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban chỉ 

đạo thành phố và Sở GDĐT để xử trí 

- Các CSGD chủ động phát hiện các trường hợp CB, GV, NV, HS có nguy cơ 

bị lây nhiễm, báo cáo cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn yêu cầu các trường 

hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà; 

trong trường hợp có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...) phải 

báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất đế có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến hàng ngày của dịch, bệnh và sự 

chỉ đạo của cấp trên triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động báo cáo các tình huống phát sinh 

với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan chuyên môn (phòng GDĐT, chính quyền 

địa phương, trạm y tế phường, xã). 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn. Cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 

1.4. Dừng tất cả mọi hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể tập trung toàn 

trường để đảm bảo quy định phòng chống dịch 

- Thông báo đến cha mẹ học sinh (trẻ MN) việc cho học sinh nghỉ học, phối hợp 

với cha mẹ học sinh trong quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh. 

- Xây dựng phương án tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh. 

1.5. Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ quan 

phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục: kiểm tra thân nhiệt khi vào cơ quan, đeo khẩu 

trang, sử dụng nước sát khuẩn; không tập trung đông người, hạn chế các cuộc họp 

chưa cần thiết, các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên cao nhất cho phòng 

chống dịch bệnh. 

- Ghi chép đầy đủ các thông tin khi tiếp công dân và cá nhân đến làm việc tại 
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cơ quan phòng GDĐT và cơ sở giáo dục để phục vụ kịp thời, nhanh chóng khi có 

yêu cầu về xác minh thông tin. 

2. Cấp độ 2: Khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát 

trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố đến dưới 15 truòng hợp mắc; 

hoặc có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa 

đưọc kiểm soát, cách ly (trong các CSGD có các trường hợp có yếu tố dịch tễ 

liên quan) 

2.1. Về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục 

- Lãnh đạo phòng GDĐT, bộ phận chính trị tư tưởng, bộ phận phụ trách công 

tác y tế trường học, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực điện thoại thông suốt 

24/7 để nắm bắt thông tin chỉ đạo và kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến dịch 

diễn ra tại phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm an toàn, chủ 

động trong mọi tình huống.. 

-Thực hiện tiếp các hoạt động như cấp độ 1, các cơ sở giáo dục kiểm tra bố trí 

nhân lực, vật tư, hóa chất, tại đơn vị. 

+ Nhân lực: nhân viên y tế hoặc GV, NV phụ trách công tác y tế học đường; 

CBQL, chi ủy, Công đoàn, TPT… 

+ Phương tiện: phòng y tế, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn cloramin B; khẩu 

trang, quần áo trang bị bảo hộ y tế: sử dụng theo thực tể nhu cầu của các đơn vị 

- Bố trí lịch trực xen kẽ, hạn chế tối đa mức tiếp xúc, thực hiện giãn cách đúng 

quy định. 

2.2. Thường xuyên thông tin hai chiều với cha mẹ học sinh trong việc quản 

lý học sinh, theo dõi sức khỏe và khai báo y tế… 

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày, rà soát nắm bắt thông tin kịp 

thời CB, GV, NV, HS của đơn vị có yếu tố dịch tễ liên quan để báo cáo theo quy định.  

- Các CSGD phải thông báo kịp thời trực tiếp cho cha mẹ học sinh, các nội 

dung liên quan đến học sinh trong công tác phòng chống dịch hướng dẫn phụ huynh 

khai báo y tế lên phần mềm đồng thời báo cho trạm y tế phường, xã để được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe.  

- Đối với các đơn vị có CBQL, GV, NV thuộc đối tượng phải tự cách ly theo dõi 

sức khỏe, yêu cầu xây dựng kế hoạch (phương án) làm việc cụ thể, để quản lý đơn vị 

và điều hành công việc phù hợp, hiệu quả. 

2.3. Cập nhật tình hình thường xuyên về diễn biến của dịch bệnh; Tăng 

cường thông tin 2 chiều; chủ động phát hiện và tuyên truyền đến CB, GV, NVC, HS 

của đơn vị tự giác khai báo y tế, đặc biệt với các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm 

và yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe và thực hiện theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế. Nắm chắc số CB, GV, NV, HS có các yếu tố dịch tễ 

liên quan, phối hợp với cơ quan y tế cập nhật thường xuyên sức khỏe của các đối 

tượng này để báo cáo xử lý khi có diễn biễn mới. 

2.4. Tất cả các CSGD thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi 

nghiêm ngặt thân nhiệt đối với cán bộ, GV, NV đến làm việc, nhật ký ghi chép 

thường xuyên, đảm bảo không để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không 



5 

được kiểm soát tốt. 

- Tất cả các CB, GV, NV có yếu tố dịch tễ liên quan thực hiện theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế, không được đến đơn vị trong thời gian tự cách ly. 

- Cơ quan phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục bố trí khu vực, phòng cách ly 

phù hợp để ngăn ngừa lây lan (trong trường hợp phát hiện ra người có yếu tố nghi 

ngờ nhiễm COVID-19) trước khi cơ quan y tế đến hỗ trợ. 

3. Cấp độ 3 (4): Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát cộng 

đồng dân cư trên địa bàn từ 15 người đến 60 người mắc (trong CSGD có trường 

hợp tiếp xúc gần với người của đơn vị có nghi ngờ nhiễm CoVid-19) 

3.1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo 

dục như cấp độ 2. 

- Huy động toàn bộ nhân lực y tế trong các CSGD bao gồm 20 người tại các 

trường MN; 19 người tại các CSGD khác để tham gia công tác phòng chống dịch 

của ngành và thành phố (khi có yêu cầu). 

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch trong các 

CSGD; Thực hiện rà soát khai báo y tế đối với CB, GV, NV và HS có yếu tố dịch tễ 

liên quan hoặc đi vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khấn cấp. 

3.2. Các CSGD căn cứ vào dự báo tình hình dịch của thành phố, chuẩn bị 

tốt cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vật lực, các trang thiết bị trong trường hợp phát 

hiện có dịch tại đơn vị (CSGD có F0-F1 tiếp xúc với số đông GV, HS của đơn vị) 

sẽ tham mưu với BCĐ phòng chống dịch của thành phố thực hiện lấy CSGD làm 

khu cách ly cho GV và HS của đơn vị.  

3.3. Tăng cường tần suất và mức độ thông tin, truyền thông về phòng 

chống dịch bệnh. 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo sự chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở GDĐT và thành phố. 

3.4. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và vận động người thân chấp hành nghiêm các 

biện pháp cách ly, phong tỏa của chính quyền địa phương trên địa bàn cư trú.  

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

1.1. Lãnh đạo phòng GD&ĐT 

- Trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các cơ 

sở giáo dục. Kịp thời chỉ đạo và báo cáo, tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh thành phố, Sở GDĐT, phối hợp với UBND các phường, xã về các trường 

hợp được phát hiện nghi nhiễm Covid-19 tại các cơ sở để kịp thời xử lý. 

- Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh CoVid-19 thành 

phố về công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến các CSGD trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan y tế, chính quyền địa phương 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

- Nắm bắt kịp thời các chỉ đạo của thành phố, Sở GDĐT để chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh khi có vấn đề mới phát sinh. 
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1.2. Bộ phận Chính trị tư tưởng và Y tế trường học 

- Tham mưu: xây dựng và tổ chức phổ biến, triển khai kế hoạch; theo dõi, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. 

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu lãnh đạo phòng GDĐT báo cáo chung về tình 

hình, kết quả tổ chức thực hiện của phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo 

của Sở GDĐT và thành phố. 

- Tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở GDĐT, UBND thành phố và các 

cơ quan liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 

1.3. Bộ phận bảo vệ, hành chính  

Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi nghiêm ngặt thân nhiệt, việc 

deo khẩu trang, sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người dân 

đến làm việc tại cơ quan phòng giáo dục; có Sổ nhật ký ghi chép thường xuyên, đảm 

bảo không để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không được kiểm soát tốt. 

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

- Căn cứ vào kế hoạch của Phòng GDĐT và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch 

đáp ứng các cấp độ dịch bệnh và sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra tại đơn vị. 

- Quán triệt cán bộ, viên chức người lao động thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo 

của các cấp và hướng dẫn của cơ quan Y tế, các cơ quan chuyên môn liên quan để 

làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. 

- Thông báo đến đội ngũ giáo viên, người lao động, học sinh, phụ huynh để chủ 

động không đến các khu vực đang có dịch và tự áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch, đồng thời yêu cầu có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch 

khi có yêu cầu của thành phố. 

- Phổ biến về tình hình dịch bệnh, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn để được hỗ trợ 

phòng chống dịch. 

Phòng GDĐT yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các cơ sở giáo dục nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng đề nghị báo cáo trực 

tiếp về lãnh đạo phòng GDĐT (Đ/c Trưởng phòng 0913813680; Đ/c Lê Thị Lan 

PTP 0912143919); duy trì chế độ báo cáo và thực hiện báo cáo khẩn khi có dấu hiệu 

bất thường, có trường hợp nghi nhiễm tại đơn vị thực hiện báo cáo hàng giờ để tổng 

hợp, báo cáo Ban chỉ đạo thành phố xem xét, quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Quảng Ninh (báo cáo);  

- BCĐ phòng chống dịch bệnh thành phố (báo cáo); 

- Đ/c Đinh Ngọc Chiến – PCT UBND TP (báo cáo); 

- Trung tâm Y tế, Phòng Y tế TP (phối hợp); 

- UBND các phường, xã (phối hợp); 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT; 

- Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; Các 

trường trực thuộc; Các nhóm lớp MNTT (t/h); 

- Cổng thông tin ĐT Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT; 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Đinh Quốc Vương  
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